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DẠY HỌC  CHỦ ĐỀ.

KN LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHUYÊN ĐỀ
- Bài 21,22 SGK Lịch sử 6, Tài liệu tham khảo.
II. THỜI GIAN : (2 tiết)

- Tiết 1- Tìm hiểu về cuộc KN Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân. 

- Tiết 2 - Tìm hiểu về cuộc KN Triệu Quang Phục và sự kết thúc của nước Vạn Xuân. 

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:

1. Tìm hiểu về cuộc KN Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân.
1.1. Tư liệu tham khảo cho tiết dạy.

 Vào nửa đầu thế kỷ thứ sáu, đất nước ta bị phong kiến nhà Lương thống trị. Nhà Lương đã chia lại các khu vực hành chính, lập thêm châu, đặt thêm quận, tuyển thêm quan lại để thu vét thuế. Trồng cây dâu cao một thước (1) cũng phải nộp thuế, thậm chí bán vợ đợ con cũng phải đóng thuế. Nhà Lương còn thi hành chính sách phân biệt đối xử rất gay gắt. Chỉ có con cháu nhà Lương và một số dòng họ lớn (họ Vương, họ Tạ...) mới được giao giữ chức vụ quan trọng. Thứ sử châu Giao bấy giờ là Tiêu Tư, người cùng một họ với vua Lương, nổi tiếng tham lam gian ác. Nhân dân ta ai ai cũng đem lòng oán hận. Sử sách Trung Quốc cũng phải thú nhận Tiêu Tư "tàn bạo mất lòng dân".

Lý Bí là một hào trưởng địa phương, quê ở huyện Thái Bình (có lẽ thuộc vùng hai bên bờ sông Hồng, phía trên thị xã Sơn Tây). Có tài, võ giỏi mưu cao, ông còn là người rất mực yêu nước, thương dân

Một thời gian, Lý Bí có giữ một chức quan nhỏ, coi việc quân ở Châu Đức (Hà Tĩnh). Nhận thấy tình cảnh cơ cực của dân, ông đem lòng chán ghét chính quyền đô hộ. Cuối cùng, ông từ chức về quê nhà, mưu tính việc lớn. Nhân lòng oán hận quân Lương của mọi người, Lý Bí đã chiêu mộ được nhiều quân, trữ được nhiều lương thực. Ông còn liên kết với hào kiệt các nơi chuẩn bị cùng nổi dậy.

Theo sử cũ, bấy giờ Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục ở vùng Chu Diên hưởng ứng đầu tiên. Tiếp theo là Tinh Thiều, Phạm Tu cùng hào kiệt nhiều nơi khác. Tinh Thiều cũng quê ở Thái Bình. Học giỏi, văn hay, nhưng vì không thuộc dòng dõi quý tộc nên Tinh Thiều chỉ được phong chức "canh cổng thành". Bất bình, ông không nhận chức, về quê cùng Lý Bí mưu tính khởi nghĩa. Lão tướng Phạm Tu, người Thanh Trì (Hà Nội), bấy giờ đã ngoài sáu mươi, vẫn cùng lớp trai làng hăng say việc nước

Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ nổi dậy. Khởi nghĩa thành công nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Thứ sử Tiêu Tư run sợ, vội vã bỏ thành Long Biên (Yên Phong - Bắc Ninh) rút chạy về Trung Quốc. Lý Bí đem quân vào Long Biên, ổn định tình hình mọi mặt. Được tin Long Biên thất thủ, vua Lương lập tức hạ lệnh cho quân phản công chiếm lại. Bọn xâm lược vừa kéo sang đã bị Lý Bí cho quân mai phục đánh tan.

Đầu năm sau (543), vua Lương lại lệnh cho quân sang xâm lược lần nữa. Bọn tướng chỉ huy quân Lương lúc này vừa khiếp sợ, vừa mệt mỏi, đang còn dùng dằng chưa dám tiến quân, Lý Bí chủ động ra quân đón đánh địch ở bán đảo Hợp Phố (bấy giờ thuộc châu Giao). Quân Lương mười phần chết đến bảy, tám. Tướng địch bị giết gần hết, kẻ sống sót cũng bị vua Lương bắt phải tự tử.

Mùa xuân năm 544, sau khi đánh đuổi được quân đô hộ và đánh lùi hai lần phản công xâm lược của nhà Lương, Lý Bí tự xưng hoàng đế tức Lý Nam Đế. Lý Nam Đế lấy tên nước là Vạn Xuân , đặt kinh đô ở miền cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) và cho dựng điện Vạn Thọ làm nơi vua quan họp bàn việc nước. Triều đình gồm có hai ban văn võ. Phạm Tu được cử đứng đầu hàng quan võ, Tinh Thiều đứng đầu quan văn, Triệu Túc làm thái phó (chức quan cao, cột trụ của triều đình), Triệu Quang Phục là tướng trẻ, có tài, cũng được trọng dụng. Lý Nam Đế lại cho dựng một ngôi chùa đặt tên là chùa Khai Quốc 
Tháng 5 năm 545, vua Lương lại phái quân sang đánh Vạn Xuân. Bấy giờ, nhà Lương vừa đàn áp được những cuộc nổi dậy của nông dân Trung Quốc, đã dồn sức vào cuộc tấn công xâm lược lần thứ ba này. Dương Phiêu được cử làm thứ sử châu Giao cùng với Trần Bá Tiên, một viên tướng rất hiếu chiến, tổ chức cuộc xâm lược. Địch chia hai đường thủy, bộ phối hợp cùng tiến sâu vào nước ta.

Lý Nam Đế đem quân chống cự ở vùng Lục Đầu (thuộc Hải Dương) nhưng không cản được địch. Vua cho quân lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Song thành bằng đất, lũy bằng tre gỗ mới dựng không giữ được lâu. Quân địch đang mạnh, tấn công rất ác liệt. Thành Tô Lịch vỡ, lão tướng Phạm Tu tử trận. Lý Nam Đế lại phải lui quân, ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh (ở miền đồi núi Việt Trì). Quân Lương đuổi theo, vây hãm, chiếm được thành Gia Ninh (đầu năm 546). Lý Nam Đế cùng với tướng sĩ rút vào miền núi Phú Thọ.

Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân các dân tộc, chỉ vài tháng sau Lý Nam Đế đã khôi phục được lực lượng, quân số lên tới vài vạn người, Lý Nam Đế lại đem quân và thuyền bè ra đóng ở hồ Điển Triệt.

Hồ Điển Triệt nay thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, nằm bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15km. Xưa có con ngòi thông sông với hồ, ba mặt đông, nam, bắc của hồ là các dải đồi cao, phía tây là những đồi thấp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một đường đi vào phía bắc của hồ. Thấy quân Lý Nam Đế xuất hiện, quân Lương từ Gia Ninh ngược sông Lô kéo lên tấn công.Bị đánh cản kịch liệt, quân Lương không tiến lên được, phải đóng ở giữa đồng trống. Quân lính mỏi mệt, tướng chỉ huy nhiều tên cũng chán nản. Nhưng Trần Bá Tiên vừa hung hăng vừa xảo quyệt. Nhân một đêm trời mưa to gió lớn, y đã thúc quân tràn vào đánh úp nơi Lý Nam Đế đóng quân. Không trở tay kịp, quân ta tan vỡ nhanh chóng.

Lý Nam Đế lại phải lui vào động Khuất Lão (Tam Nông, Vĩnh Phúc). Anh vua là Lý Thiên Bảo, cùng Lý Phật Tử (một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đem một cánh quân lui vào Thanh Hóa. Vua trao quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương.

Hai năm sau, Lý Nam Đế mất.

Tháng 2-544, ông tuyên bố dựng nước, đặt Quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng. Ông là người Việt Nam đầu tiên xưng Đế khẳng định chủ quyền và lòng tự hào dân tộc.

 Ông đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng, Đại Đức theo sử Bắc hay Thiên Đức theo sử Nam (Thiên Đức phải hơn, vì khảo cổ học đã tìm thấy những đồng tiền Thiên Đức đúc thời Lý Nam Đế).

Xưng đế, định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối sánh với Hoa, những điều đó nói lên sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vững chắc ở khả năng tự mình vươn lên, phát triển một cách độc lập. Đó là sự ngang nhiên phủ định quyền làm "bá chủ toàn thiên hạ" của hoàng đế phương bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực, và là sự khẳng định dứt khoát rằng nòi giống Việt phương Nam là một thực thể độc lập, là chủ nhân của đất nước và nhất quyết giành quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Lý Nam Đế cũng là người đầu tiên nhận ra vị trí địa lý trung tâm đất nước của miền sông nước Tô Lịch. Hà Nội cổ, từ giữa thế kỷ 6, bước lên hàng đầu của lịch sử đất nước. Cơ cấu triều đình mới, hẳn còn sơ sài, nhưng ngoài hoàng đế đứng đầu, bên dưới đã có hai ban văn võ. Tinh Thiều làm tướng văn, Phạm Tu làm tướng võ, Triệu Túc làm thái phó, Lý Phục Man được cử làm tướng quân coi giữ một miền biên cảnh, từ Đỗ Động (Thanh Oai, Hà Sơn Bình) đến Đường Lâm (Ba Vì) "để phòng ngừa Di Lão".

Triều đình Vạn Xuân là mô hình, lần đầu tiên, được Việt Nam thâu hóa và áp dụng của một cơ cấu nhà nước mới, theo chế độ tập quyền trung ương.

Lý Nam Đế cho xây một đài Vạn Xuân để làm nơi văn võ bá quan triều hội. Nhà nước Vạn Xuân, dù mới dựng, cũng bỏ tiền xây một ngôi chùa lớn, sau trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của Việt Nam. Đó là chùa Khai Quốc, tiền thân của chùa Trấn Quốc ở Hà Nội ngày nay. Ngay cái tên, "chùa Mở Nước" cũng đã hàm chứa nhiều ý nghĩa! chùa Khai Quốc.
2. Tìm hiểu về cuộc KN Triệu Quang Phục và sự kết thúc của nước Vạn Xuân.
2.1. Tư liệu tham khảo cho tiết dạy.

- Khi cuộc khởi nghĩa Lí Bí bùng nổ, thế lực phong kiến phương Bắc ( triều đại nhà Lương sau đó là nhà Tuỳ), đã huy động lực lượng lớn sang xâm lược nước ta hòng lập lại chế độ như cũ.
- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống quân Lương trải qua thời kì do Lí Bí lãnh đạo và thời kì do Triệu Quang Phục lãnh đạo. Đây là cuộc khởi nghĩa không cân sức, Lí Bí phải rút lui dần và trao quyền cho Triệu Quang Phục, Triệu Quang Phục đã xây dựng căn cứ Dạ Trạch và sử dụng cách đánh du kích, đánh đuổi quân xâm lược giành lại chủ quyền cho đất nước.
- Đến thời hậu Lí Nam Đế, nhà Tuỳ huy động 1 lực lượng lớn sang xâm lược, cuộc khởi nghĩa nhà Lí thất bại, nước Vạn Xuân lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
IV. MỤC TIÊU

1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng hiện hành:
1.1. Kiến thức:

- Đầu thế kỉ VI , nước ta vẫn bị phong kiến  Trung Quốc ( nhà Lương ) thống trị . Chính sách thống trị tàn bạo của nhà Lương là nguyên nhân dẫn tới cuộc KN của Lý Bí.

- Cuộc KN Lý Bí tuy diễn ra trong thời gian ngắn , nhưng nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận , huyện thuộc Giao Châu . Nhà Lương hai lần cho quân sang chiếm lại nhưng đều bị thất bại.

- Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược ( diễn biến chính; thời Lý Bí lãnh đạo , thời Triệu Quang Phục lãnh đạo, kết quả).

- Việc Lý Bí xưng đế và lập nước vạn Xuân có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc.

1.2 . Kĩ năng. 
- Biết xác định nguyên nhân của sự kiện .

- Biết đánh giá sự kiện.

- Tiếp tục rèn kĩ năng cơ bản về đọc bản đồ lịch sử.
1.3. Thái độ .

Học tập tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm , bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta.

- Giáo dục ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc.
1.4. Định hướng năng lực được hình thành.

* Năng lực chung: năng lực tự học và năng lực giao tiếp, hợp tác

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực thực hành bộ môn…
- Năng lực phân tích, so sánh

- Năng lực nhận xét, đánh giá
2. Bảng mô tả.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ  thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	1. KN Lý Bí . Sự thành lập nhà nước Vạn Xuân .


	- Cho biết nhà Lương siết chặt ách đô hộ nước ta ntn? 

-Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc KN LÝ Bí.

-Trình bày sự thành lập nhà nước Vạn Xuân
	- Giải thích vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc KN Lý Bí? 
	Hiểu được hoàn cảnh và ý nghĩa của nhà nước vạn Xuân
	Nêu nhận xét về cuộc KN Lý Bí

	2. KN Triệu Quang Phục , sự kết thúc của nhà nước Vạn Xuân. 
	Trình bày cuộc KC chống quân Lương xâm lược của Triệu Quang Phục.

-Nước Vạn Xuân kết thúc ntn?
	- Vì sao nước Vạn Xuân độc lập kết thúc 
	Lý giải được  sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự thất bại của nhà nước vạn Xuân không? Vì sao?
	Nêu nhận xét về cuộc KN của Triệu Quang Phục.


V. Chuẩn bị

+ GV: Bài soạn.
        - Lược đồ KN Lý Bí .

       - Tài liệu tham khảo, máy chiếu ( phòng nghe nhìn)
VI. Thiết kế tiến trình.                            

1. Giới thiệu bài: 

Sau thất bại của cuộc KN Bà Triệu , đất nước ta tiếp tục bị phong kiến phương bắc đô hộ. Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Lương , nhân dân ta quyết không cam chịu cuộc sống nô lệ , đã vùng lên theo Lý Bí tiến hành KN và giành được thắng lợi . Nước Vạn Xuân ra đời. 

- Trong bài học hôm nay , chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc KN, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc KN Lí Bí.

2.Các hoạt động dạy học.

                
                                                      Ngày soạn:       /      / 2016.   

TUẦN 24- TIẾT 24                                          Ngày dạy:       /      /  2016. 

Bài 21

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN

( 542 -  602)
A. MỤC TIÊU ( theo chủ đề )

B. CHUẨN BỊ.

- GV: - Bài soạn

           - Lược đồ KN Lý Bí 

            - Tư liệu lịch sử 
- HS: Đọc tư liệu liên quan.

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG .

1. Ổn định lớp: ( 1p)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
- GV chấm vở bài tập đã làm của Hs .
3. Bài mới: (37p)

Mục 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? (17p)        
	Hoạt động của thày và trò.
	Kiến thức cần đạt 

	+ Hoạt động 1: Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

 - GV giảng : Năm 502,  nhà Tề đổ, nhà Lương thành lập. Từ đó nhà Lương đô hộ nước ta.

- GV trình bày: Chính quyền đô hộ chia nước ta thành: Giao Châu, Ái Châu.
GV nêu vấn đề:  Nhà Hán chia nước ta thành mấy quận?

? Nhà Lương chia nhỏ nước ta nhằm mục đích gì?

 Yêu cầu HS đọc SGK đoạn chữ in nhỏ.

? Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Lương ở nước ta có gì thay đổi? 

HS giải quyết vấn đề.
                      Gv nhận xét, kết luận.
GV giảng: - Sắp đặt lại bộ máy quan lại, thi hành chính sách phân biệt đối xử, không cho người Việt giữ các chức vụ quan trọng.

? Bên cạnh việc sắp đặt lại khu vực hành chính, tổ chức quan lại cai trị, nhà Lương còn đô hộ nước ta ở những mặt nào?

? Em có nhận xét gì về các thứ thuế mà nhà Lương đặt ra?
HS giải quyết vấn đề.
                       Gv nhận xét, kết luận.
+ Cho HS thảo luận tự do: Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? 

                   HS trả lời, GV nhận xét và kết luận:
- GV: Chính sách cai trị “tàn bạo mất lòng dân”, và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Lương.
	+ Về hành chính: 

- Đầu TK VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu .

- Chúng chia lại nước ta thành các quận , huyện và đặt tên mới: Giao Châu ( đồng bằng và trung du Bắc Bộ) , Ái Châu ( Thanh Hóa) ,Đức Châu ,Lợi Châu , Minh Châu (Nghệ –Tĩnh), Hoàng Châu (Quảng Ninh).

- Chúng chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị.

+ Về kinh tế: Thứ sử Tiêu Tư đặt ra hàng trăm thứ thuế -> chính sách tàn bạo mất lòng dân.


Mục 2:  Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. (20 p)
	Hoạt động  của thày và trò 
	Kiến thức cần đạt 

	                      + Hoạt động 2 

 Yêu cầu HS đọc SGK đoạn 1.

- Gv hướng dẫn học sinh đọc thêm phần tiểu sử Lý Bí.

- Lực lượng của Lí Bí rộng lớn như thế nào? 

? Vì sao hào kiệt khắp nơi hưởng ứng cuộc KN Lý Bí? 

                    HS trả lời- GV nhận xét. 

- GV giảng: Nhân dân khắp nơi oán hận quân Lương , mong muốn giành lại độc lập dân tộc cho Tổ quốc.

- GV sử dụng lược đồ để tường thuật diễn biến. 
+ Mùa xuân 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa (chỉ mũi tên + mốc thời gian 542)

+ Hào kiệt khắp nơi kéo về...
+ Trong vòng chưa đầy 3 tháng...
+ Tháng 4/ 542 ( chỉ mũi tên + mốc thời gian 4/ 542)

+ Đầu năm 543 ( chỉ mũi tên + mốc thời gian 543)

? Em có nhận xét gì về cách đánh của quân khởi nghĩa trong 2 lần quân Lương tấn công nước ta?

- Yêu cầu HS đọc SGK đoạn cuối.

? Sau khi giành độc lập Lý Bí đã có những việc làm như thế nào?

? Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân cho thấy mong ước gì của Lý Nam Đế?
? ý nghĩa của cuộc KN? 

HS giải quyết vấn đề.
                    Gv nhận xét, kết luận.
                  + Cho HS thảo luận: 

? Giải thích vì sao Lý Bí xưng Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân? 

           HS trả lời, GV  nhận xét và kết luận: 

- Việc Lý Bí xưng Đế để chứng tỏ nước ta có giang sơn , bờ cõi riêng , sánh vai và không lệ thuộc TQ. Đó là ý chí của dân tộc Việt Nam.

- Lý Bí đặt tên nước nước là Vạn Xuân thể hiện lòng  mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. 
- Nhà nước Vạn Xuân ra đời đánh dấu thắng lợi của cuộc KN mà Lý Bí là người lãnh đạo. Khẳng định được chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh giành ĐLDT không dừng lại ở đây bởi dã tâm xâm lược của kẻ thù.
	* Khởi nghĩa Lý Bí:
* Diễn biến:

- Mùa xuân năm 542 , Lý Bí phất cờ KN, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng...Trong vòng chưa đầy 3 tháng nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận , huyện , Tiêu Tư hoảng sợ vội bỏ thành Long Biên  về Trung Quốc. 

- Tháng 4/ năm 542, quân Lương kéo sang đàn áp.

- Nghĩa quân đánh bại quân Lương.

- Đầu năm 543, quân Lương tấn công lần 2, nhưng đã bị nghĩa quân đánh bại.

* Nước Vạn Xuân:

- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế  (Lý Nam Đế):
- Đặt tên nước là Vạn Xuân.

- Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch.

- Đặt niên hiệu là Thiên Đức.

- Thành lập triều đình với 2 ban văn võ.

+ Ý nghĩa: Việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế lập nước riêng , thể hiện tinh thần, ý chí độc lập dân tộc.


        4 .  Củng cố : (1p)

? Vì sao cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ?

     ? Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

5.  Hướng dẫn về nhà: (1p)
- Học bài nắm chắc nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa.

- Đọc và chuẩn bị bài 22 tìm hiểu nội dung bài theo các câu hỏi cuối mục, cuối bài.

	TUẦN 25 - TIẾT 25.
	       Ngày soạn:       /     / 2016.   

       Ngày dạy:       /      /  2016. 


Bài 22

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN

( 542 -  602)  (Tiếp theo).
A. MỤC TIÊU ( theo chủ đề )

B. CHUẨN BỊ.

- GV: - Bài soạn giáo án điện tử.

           - Máy chiếu ( phòng nghe nhìn)

           - Tư liệu lịch sử 
- HS: Đọc tư liệu liên quan.

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG .
1. Ổn định lớp: ( 1p)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
? Trình bày cuộc KN Lý Bí ?

? Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? Ý nghĩa của việc làm này? 

3. Bài mới: (37p)

Mùa xuân năm 544 , cuộc KN Lý BÍ thành công . Lý Bí lên ngôi Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân với hy vọng đất nước , dân tộc sẽ được trường tồn . Nhưng tháng 5/545, phong kiến phương Bắc ( triều đại nhà Lương , sau đó là nhà Tùy) đã mang quân sang xâm lược trở lại nước ta. Đây là cuộc chiến đấu không cân sức . Nhân dân ta đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng cuối cùng không thoát khỏi thất bại.

                                        Mục 3. Chống quân Lương xâm lược. (15p)
	Hoạt động của thày và trò.
	Kiến thức cần đạt 

	+ Hoạt động 1: GV trình chiếu Lược đồ cuộc KC chống quân Lương xâm lược và giảng.


[image: image1]
- GV nêu vấn đề : Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược diễn ra như thế nào?

- GV tường thuật diễn biến theo lược đồ. 

+ GV chỉ cụ thể 2 đường tiến công của quân Lương.

+ Tường thuật những nét chính của cuộc kháng chiến.
- Yêu cầu HS đọc SGK phần  in nghiêng.

? Em biết gì về hồ Điển Triệt?

? Cuộc chiến đấu tại hồ Điển Triệt diễn ra như thế nào?
- GV trình chiếu minh họa thêm về hồ Điển Triệt cho Hs tham khảo.
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“ Hồ  Điển Triệt (nay thuộc huyện Lập Thạch–Vĩnh Phúc),

nằm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con ngòi nối sông với hồ; ba mặt đông, nam, bắc của hồ là các dải đồi cao; phía tây là những đồi thầp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ”.

                   - GV cho HS quan sát tranh vẽ Lý Bí .
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+ Cho Hs thảo luận.
? Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không? Vì sao?
               HS trả lời, Gv nhận xét, kết luận.
- Sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự thất bại của nhà nước Vạn Xuân vì sau đó cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục . Ông đưa quân về đóng ở đầm Dạ Trạch , dùng chiến thuật du kích kháng chiến lâu dài , đánh bại quân Lương. 
	- Tháng 5/ 545 vua Lương cử Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu , cùng với Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn  dồn sức tấn công nước ta lần thứ 3, theo 2 đường: thuỷ và bộ.

-  Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhưng Lý Nam Đế  phải lui  quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch rồi ngược lên giữ thành ở Gia Ninh (Việt Trì - Phú Thọ).

- Năm 546 Lý Bí đem quân ra đóng ở hồ Điển Triệt.

- Trần Bá Tiên đem quân đánh úp hồ Điển Triệt , Lý Nam Đế phải chạy vào động Khuất Lão(Tam Nông- Phú Thọ )

- Năm 548 , Lý Nam Đế mất.
- Cuộc kháng chiến thất bại.


Mục 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? (15p)
	Hoạt động của thày và trò.
	Kiến thức cần đạt 

	  + Hoạt động 2: GV trình chiếu Lược đồ cuộc KC chống quân Lương và giảng về đầm Dạ Trạch. Dạ Trạch là 1 vùng đồng lầy rộng lớn , lau sậy um tùm , ở giữa có bãi đất cao ...đường vào bãi rất kín đáo , khó khăn chỉ có thể dùng thuyền nhỏ chống sào lướt nhẹ trên đám cỏ nước theo mấy con lạch nhỏ mới vào tới được ...
 Yêu cầu HS đọc SGK  đoạn 1- SGK.
? Em hãy giới thiệu vài nét về Triệu Quang Phục?

- Gv kể thêm một số thông tin về nhân vật Triệu Quang Phục : Ông là người Chu Diên lên thông thạo thuỷ thổ vùng này. Triệu Quang Phục là người có công lớn trong cuộc KN . Sau thất bại ở hồ Điển Triệt , Triệu Quang Phục được trao quyền chỉ huy cuộc KC chống lại quân Lương.
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“ Dạ Trạch là một vùng đầm lầy ven sông Hồng, rộng mênh mông, lau sậy um tùm. Ở giữa là một bãi phù sa rộng, có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn. Chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên cỏ nước theo mấy con lạch nhỏ mới tới được...Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy ”.
? Theo em, vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

? Lợi dụng địa hình Triệu Quang Phục  đã đánh địch như thế nào? 

- Yêu cầu HS đọc SGK  phần in nghiêng.

- GV mô tả theo Lược đồ và trình bày thêm: Thấy đánh mãi không tiêu diệt được quân ta, Trần Bá Tiên thất vọng. Nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên nhân đó bỏ về nước. Nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược.
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          Tranh vẽ Triệu Quang Phục đánh quân Lương.
                      + Cho HS thảo luận : 

? Theo em, vì sao cuộc kháng chiến do Triệu Quang Phục lãnh đạo giành thắng lợi?

               HS trả lời, Gv nhận xét, kết luận.
- Cuộc KC thắng lợi là do được đông đảo nhân dân ủng hộ.

- Triệu Quang Phục biết tận dụng địa thế hiểm yếu của Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích , phát triển lực lượng , kháng chiến lâu dài.

- Quân Lương chán nản luôn bị động trong chiến đấu.
	- Triệu Quang Phục đã chọn Dạ Trạch( Hưng Yên ) làm căn cứ vì địa thế rất an toàn. Lợi dụng địa thế vùng Dạ Trạch, tổ chức đánh du kích. 

- Năm 550 , nhà Lương có loạn , Trần Bá Tiên phải bỏ về nước .Quân ta phản công , đánh tan quân xâm lược , kết thúc thắng lợi cho cuộc KC.
* Nguyên nhân thắng lợi: 

-  Được nhân dân ủng hộ.

- Đánh du kích, đánh úp cướp lương thực, vũ khí.
- Biết lợi dụng địa hình hiểm yếu để đánh du kích-> Quân Lương chán nản, bị động trong chiến đấu.




Mục 5.  Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào? (7p)
	Hoạt động của thày và trò.
	Kiến thức cần đạt 

	         - Yêu cầu HS đọc SGK mục 5 – SGK.
- GV cho HS quan sát Lược đồ nước Vạn Xuân.
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GV nêu vấn đề:  Sau khi đánh tan quân Lương Triệu Quang Phục  đã làm gì?

? Theo em, vì sao nhà Tuỳ lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang?

HS giải quyết vấn đề.
                 Gv nhận xét, kết luận.

- Trước sự tấn công ồ ạt của nhà Tuỳ (603), ông bị bắt. Kết thúc sự tồn tại của nước Vạn Xuân.
	- Sau khi đánh tan quân Lương, Triệu Quang Phục  lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền. (550- 570).

- 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi, lên làm vua - Hậu Lý Nam Đế.

- Năm 603, 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân. Kết thúc sự tồn tại của nước Vạn Xuân.


VII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.

1. Mức độ nhận biết và thông hiểu.

Câu 1: Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ nước ta như thế nào? 

Câu 2: Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc KN Lý Bí?

Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc KC chống quân Lương xâm lược của Lý Bí, Triệu Quang Phục? 

Câu 4: Vì sao nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc KN của Lý Bí? 
Câu 5 : Trình bày sự thành lập nhà nước Vạn Xuân?

Câu 6: Vì sao nước Vạn Xuân độc lập kết thúc?
2. Mức độ vận dụng thấp.

Câu 7: Phân tích ý nghĩa sự thành lập nhà nước Vạn Xuân?

Câu 8: Lý giải sự thất bại của Lý Nam Đế có phaei là sự thất bại của nhà nước Vạn Xuân không? Vì sao?

3. Mức độ vận dụng cao.

Câu 9: Nhận xét của em về cuộc KN Lý Bí ?

Câu 10: Nhận xét của em về cuộc KC chống quân Lương xâm lược của Triệu Quang Phục?
	TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN SINH HOẠT NHÓM CHUYÊN MÔN
(Nhóm Lịch sử- Trường THCS Đồng Tâm, Hồng Thái,

 Hồng Dụ,  Hồng Phong, Ninh Thành )
Vào hồi 14 giờ ngày  tháng  năm 2016, tại văn phòng hội đồng trường THCS Ninh Thành , tổ Khoa học xã hội (nhóm lịch sử Trường THCS Đồng Tâm, Thị trấn, Hồng Dụ, Hồng Thái) tiến hành sinh hoạt nhóm chuyên môn.

· Thành phần: 05 giáo viên. (đ/c Huyền, Phương,  Thường,  Hiền, Lan)

· Chủ tọa: đ/c Thường
· Thư kí: đ/c Huyền 
Nội dung: 

1. Thảo luận, xây dựng kế hoạch dạy học theo chuyên đề

1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHUYÊN ĐỀ
Bài 21,22: Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân (542-602).
1.2. THỜI GIAN : (2 tiết)

- Tiết 1. - Tiết 1- Tìm hiểu về cuộc KN Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân. 

- Tiết 2 - Tìm hiểu về cuộc KN Triệu Quang Phục và sự kết thúc của nước Vạn Xuân. 
1.3. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Tìm hiểu về cuộc KN Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân. 

2. Tìm hiểu về cuộc KN Triệu Quang Phục và sự kết thúc của nước Vạn Xuân. 
2. Xây dựng nội dung chuyên đề

2.1 Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng hiện hành
2.2 Bảng mô tả

2.3 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

2.4 Thiết kế tiến trình dạy học theo chuyên đề


Giới thiệu chuyên đề


Các hoạt động học tập


Câu hỏi và bài tập

3. Phân công nhiệm vụ

- Xây dựng nội dung chuyên đề: Đ/c Phương
- Dạy thực nghiệm: Đ/c Phương
- Dạy thực nghiệm áp dụng ra diện rộng: Đ/c Phương
          Buổi họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

                                                               Người viết biên bản

                                                                 Nguyễn Thị Huyền
	TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM

Ninh Thành, ngày  tháng  năm 2016
Vào hồi 15 giờ ngày  tháng  năm 2016 tại văn phòng hội đồng trường THCS Ninh Thành, tổ Khoa học xã hội (nhóm lịch sử Trường THCS Hồng Thái, Đồng Tâm, Hồng Phong, Ninh Thành , Hồng Dụ, ) tiến hành rút kinh nghiệm giờ dạy thực nghiệm.
- Đồng chí: Đào Thị Mai Phương 
- Bài dạy:  Tiết 1- Tìm hiểu về cuộc KN Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân. 
- Toàn tổ thống nhất, rút kinh nghiệm giờ dạy thực nghiệm.

1. Về ưu điểm:

- Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

- Kiến thức đảm bảo tính chính xác, khoa học.

- Học sinh hăng hái, tích cực, tự giác tham gia hoạt động nhóm, đa số học sinh hiểu bài.

- Rèn học sinh kĩ năng phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử.

- Phát triển năng lực tự học, tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử, khai thác nội dung lịch sử thông qua tranh ảnh
2. Về nhược điểm:

- Chưa chú ý đến đối tượng học sinh yếu kém.

     3. Bài học kinh nghiệm:

- Giáo viên cần chú ý tới các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt học sinh yếu kém.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

               Thư kí biên bản






                                                                                                    Nguyễn Thị Huyền
	TRƯỜNG THCS  NINH THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM

ÁP DỤNG RA DIỆN RỘNG

Ninh Thành , ngày   tháng   năm 2016
Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày    tháng  năm 2016 tại văn phòng hội đồng trường THCS Ninh Thành, tổ Khoa học xã hội Trường THCS Ninh Thành (nhóm lịch sử Trường THCS Hồng Thái, Đồng Tâm, Hồng Phong, Ninh Thành , Hồng Dụ, ) tiến hành rút kinh nghiệm giờ dạy thực nghiệm.

- Đồng chí: Đào THị Mai Phương – Trường THCS Ninh Thành
- Bài dạy: Tiết 2 - Tìm hiểu về cuộc KN Triệu Quang Phục và sự kết thúc của nước Vạn Xuân. 
- Toàn tổ thống nhất, rút kinh nghiệm giờ dạy thực nghiệm.

1. Về ưu điểm:
- Đã vận dụng tốt phương pháp thảo luận nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh. Học sinh tham gia bài học có hiệu quả
- Giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo, hệ thống nêu và giải quyết vấn đề đã kích thích được trí tò mò, ham học hỏi của học sinh. Học sinh học tập tích cực.

2. Về nhược điểm:

+ Toàn tổ đã đưa ra ưu điểm và khuyết điểm qua giờ dạy thực nghiệm áp dụng ra diện rộng, mặc dù còn một số hạn chế song kết quả đạt được tương đối cao so với giờ dạy thực nghiệm. Học sinh nắm chắc bài hơn, hiểu sâu hơn và từ đó có ý thức phấn đấu học tập và rèn luyện tu dưỡng.

+ 100% giáo viên trong tổ thống nhất chuyên đề: KN Lý Bí- Nước Vạn Xuân (542- 602)

+ Thống nhất triển khai dạy đại trà áp dụng chuyên đề ở khối lớp 6 môn Lịch sử.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.

Thư kí biên bản









Nguyễn Thị Huyền.
	TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ- NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
Ninh Thành , ngày   tháng   năm 2016
Vào hồi 15 giờ ngày  tháng  năm 2016 tại văn phòng hội đồng trường THCS Ninh Thành ,tổ Khoa học xã hội (nhóm lịch sử Trường THCS Hồng Thái, Đồng Tâm, Hồng Dụ, Hồng Phong, Ninh Thành) tiến hành cuộc họp tổng kết chuyên đề môn Lịch sử

1. Toàn tổ đã được nghe đồng chí tổ trưởng nhận xét, đánh giá tổng kết chuyên đề:

a. Về ưu điểm:

- Thực hiện chuyên đề theo đúng tình hình, đảm bảo nội dung phù hợp với từng đối tượng học sinh

- Học sinh tích cực chủ động, có hướng học tập tốt nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng ý thức tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện.

- Giáo viên được phân công dạy cũng như các thành viên trong tổ đã tích cực xây dựng lý thuyết chuyên đề và giáo án dạy, nhiệt tình và có trách nhiệm.

- Tiến hành thực nghiệm chuyên đề và áp dụng chuyên đề đại đa số các thành viên trong tổ đã tích cực và vận dụng có hiệu quả chuyên đề đưa chuyên đề vào thực tiễn.
- Học sinh được rèn kĩ năng phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử, tường thuật diễn biến trên lược đồ…. Các em có năng lực tự học, tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử, khai thác nội dung lịch sử thông qua tranh ảnh.

b.Về tồn tại
- Khi thực hiện chuyên đề giáo viên còn tham vận dụng phương pháp thảo luận nhóm cho học sinh.

- Một số học sinh trung bình vẫn chưa tích cực, chưa thực sự đào sâu suy nghĩ.

* So sánh chất lượng trước và sau khi thực hiện chuyên đề:
Kết quả khảo sát đầu năm học 2015 – 2016 của lớp 6A như sau:
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	39
	5
	12,8%
	16
	41%
	11
	28,2%
	7
	17,9%


Kết quả khảo sát giữa năm học 2015 – 2016 của lớp 6A như sau:

	Số HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	40
	9
	22,5%
	20
	50%
	9
	22,5%
	2
	5%


* Xếp loại chuyên đề: Loại tốt

2. Ý nghĩa chuyên đề
- Chuyên đề đã áp đụng được mục đích của đổi mới phương pháp, đổi mới giáo dục THCS là đổi mới lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực.

- Chuyên đề đã phát huy được tính tích cực, tự giác chủ động và rèn luyện thói quen, khả năng tự học của học sinh.

- Vận dụng chuyên đề học sinh thực sự được làm chủ kiến thức, sáng tạo kiến thức.

3. Kết luận

- Chuyên đề đảm bảo mục tiêu đề ra – áp dụng chuyên đề cho tổ

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

Thư kí biên bản

                                                                          Nguyễn Thị Huyền.
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